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I. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau
Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
Bài 3: Thị trường
Bài 4: Cơ chế thị trường
Bài 5: Ngân sách nhà nước
Bài 6: Thuế
Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
Bài 9: Dịch vụ tín dụng
Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân 
II. CÂU HỎI LUYỆN TẬP

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
A. sản xuất.	B. phân phối.	C. tiêu dùng.	D. trao đổi.
Câu 2: Hoạt động nào dưới đây là căn cứ quan trọng để xác định số lượng, cơ cấu, chất lượng hình thức sản phẩm đối với sản xuất?
A. Sản xuất.	B. Tiêu dùng.	C. Phân phối.	D. Lao động.
Câu 4: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là
A. trao đổi trong sản xuất.	B. tiêu dùng cho sản xuất.
C. sản xuất của cải vật chất.	D. phân phối cho sản xuất
Câu 5: Quá trình con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt là biểu hiện của hoạt động
A. tiêu dùng.	B. lao động.	C. sản xuất.	D. phân phối.
Câu 6: Chủ thể nào dưới đây thực hiện vai trò kết nối các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả?
A. Người sản xuất.	B. Chủ thể trung gian.
C. Chủ thể Nhà nước.	D. Người tiêu dùng.
Câu 7: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân?
A. Chủ thể trung gian.		B. Chủ thể nhà nước	
C. Chủ thể tiêu dùng.		D. Chủ thể sản xuất.
Câu 8: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể trung gian trong nền kinh tế?
A. Kho bạc nhà nước các cấp.	B. Nhà máy sản xuất phân bón.
C. Trung tâm môi giới việc làm.	D. Ngân hàng chính sách xã hội.
Câu 9: Trong nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào dưới đây thể hiện vai trò quản lý kinh tế của nhà nước?
A. Tiếp thị sản phẩm hàng hóa.	B. Hoàn thiện hệ thống pháp luật.
C. Môi giới bất động sản.	D. Tìm hiểu giá cả thị trường
Câu 10: Trong nền kinh tế, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. trao đổi hàng hóa.	B. triệt tiêu hàng hóa.
C. đánh giá hàng hóa.	D. cung cấp thông tin.
Câu 11: Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng
A. thực hiện.	B. thông tin.	C. mua – bán.	D. kiểm tra.
Câu 12: Trong nền kinh tế, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. điều tiết tiêu dùng.	B. nộp thuế sử dụng đất.
C. phương tiện lưu thông.	D. trả nợ tiền vật liệu.
Câu 13: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường  thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng
A. đầu tư đổi mới công nghệ.	B. bán hàng giả gây rối thị trường.
C. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.	D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.
Câu 14: Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực cơ chế thị trường?
A. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.	B. Tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi
C. Hủy hoại tài nguyên môi trường.	D. Giành thị trường có lợi để bán hàng.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ưu điểm của cơ chế thị trường?
A. Kích thích tính năng động sáng tạo trong sản xuất.
B. Phân bổ lại các nguồn lực kinh tế một cách hợp lý.
C. Thúc đẩy các hoạt động đầu cơ, tích trữ và độc quyền.
D. Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về vật chất và tinh thần.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nhược điểm của cơ chế thị trường?
A. Kích thích tính năng động sáng tạo trong sản xuất.
B. Thúc đẩy phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng.
C. Thúc đẩy các hoạt động đầu cơ, tích trữ và độc quyền.
D. Tiềm ẩn các rủi ro, khủng hoảng và suy thoái kinh tế.
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không thể hiện chức năng của giá cả thị trường?
A. Tạo ra nguồn của cải vật chất cho người tiêu dùng.
B. Cung cấp thông tin cho các chủ thể kinh tế.
C. Điều tiết duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.
D. Công cụ để quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường.
Câu 18: Một trong những chức năng của giá cả thị trường là góp phần cung cấp
A. tài chính.	B. nhân lực.	C. thông tin.	D. địa bàn.
Câu 19: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách?
A. Giám sát việc thu chi tại địa phương.	B. Sử dụng hồ sơ giả để được hưởng chế độ.
C. Kê khai và nộp đầy đủ các khoản thuế.	D. Tố cáo hành vi gian lận chính sách thuế.
Câu 20: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách?
A. Giám sát việc thu chi tại địa phương.	B. Sử dụng hồ sơ giả để được hưởng chế độ.
C. Bao che hành vi trốn thuế khi kinh doanh.	D. Tham ô, lãnh phí nguồn tài sản công.
Câu 21: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở
A. Luật Ngân sách nhà nước.	B. nguyện vọng của nhân dân.
C. tác động của quần chúng	D. ý chí của nhà nước.
Câu 22: Loại thuế nào dưới đây có đặc điểm đó là người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế?
A. Thuế trực thu.		B. Thuế gián thu.	
C. Thuế xuất khẩu.		D. Thuế nhập khẩu.
Câu 23: Loại thuế nào dưới đây mà nhà nước thông qua việc thu thuế của người sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa nhằm động viên thu nhập một phần của người tiêu dùng sử dụng dịch vụ, hàng hóa?
A. Thuế trực thu.	B. Thuế gián thu.
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	D. Thuế thu nhập cá nhân.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính
A. bắt buộc.	B. tự nguyện.	C. thỏa thuận.	D. điều hòa.
Câu 25: Loại thuế thu trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông và tiêu dùng ở trong nước được gọi là
A. thuế giá trị gia tăng.	B. thuế thu nhập cá nhân.
C. thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. thuế bảo vệ môi trường.
Câu 26: Trong nền kinh tế hàng hóa, mô hình sản xuất kinh doanh do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động là
A. công ty cổ phần.	B. doanh nghiệp tư nhân.
C. doanh nghiệp nhà nước.	D. công ty hợp danh.
Câu 27: Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp là nội dung của  khái niệm doanh nghiệp nào dưới đây?
A. Doanh nghiệp tư nhân.	B. Công ty hợp danh.
C. Liên minh hợp tác xã.	D. Công ty cổ phần
Câu 28: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần
A. giải quyết việc làm.	B. tàn phá môi trường.
C. duy trì thất nghiệp.	D. thúc đẩy khủng hoảng.
Câu 29: Mô hình kinh tế hợp tác xã được thành lập dựa trên nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?
A. Cưỡng chế.	B. Tự nguyện.	C. Bắt buộc.	D. Độc lập.
Câu 30: Tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh là đặc điểm cơ bản của mô hình sản xuất kinh doanh nào sau đây?
A. Mô hình kinh tế hợp tác xã.	B. Mô hình kinh tế hộ gia đình.
C. Mô hình công ty cổ phần.	D. Mô hình doanh nghiệp tư nhân.
Câu 31: Tín dụng không có vai trò nào dưới đây?
A. Tín dụng là công cụ thúc đẩy lưu thông của hàng hoá và tiền tệ.
B. Tín dụng là công cụ giúp thúc đẩy kinh doanh, đầu tư sinh lời.
C. Tín dụng làm gia tăng mối quan hệ chủ nợ - con nợ trong xã hội.
D. Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.
Câu 32: Một trong những vai trò của tín dụng là huy động nguồn vốn nhàn dỗi vào
A. cá độ bóng đá.	B. chiếm đoạt tài sản.
C. sản xuất kinh doanh.	D. các dịch vụ đỏ đen.
Câu 33: Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn
A. nguyên phần gốc ban đầu.	B. nguyên phần lãi phải trả.
C. đủ số vốn ban đầu.	D. cả vốn gốc và lãi.
Câu 34: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ?
A. Có tính hoàn trả cả gốc và lãi.	B. Dựa trên sự tin tưởng.
C. Có tính tạm thời.	D. Chỉ cần hoàn trả gốc hoặc lãi.
Câu 35: Người mua tham gia mua trái phiếu chính phủ để được hưởng lãi suất vay thuộc dịch vụ tín dụng nào?
A. Tín dụng ngân hàng.	B. Tín dụng tiêu dùng.
C. Tín dụng thương mại.	D. Tín dụng nhà nước.
Câu 36: Một trong những hạn chế khi thực hiện hình thức tín dụng cho vay tín chấp là
A. thời gian cho vay ngắn.	B. phải chứng minh nhiều tài sản.
C. thời hạn trả nợ rất lâu dài.	D. bên vay chuẩn bị nhiều hồ sơ.
Câu 37: Mua bán trả chậm hàng hóa là một trong những hình thức của tín dụng
A. tiêu dùng.	B. tư nhân.	C. nhà nước.	D. thương mại.
Câu 38: Quan hệ cho vay giữa ngân hàng với cá nhân trên nguyên tắc người vay phải có tài sản đảm bảo là loại tín dụng nào sau đây?
A. Vay thấu chi.	B. Vay thế chấp.	C. Vay tín chấp.	D. Vay trả góp.
Câu 39: Toàn bộ những vấn đề liên quan đến thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư của mỗi người được gọi là
A. tài chính doanh nghiệp.	B. tài chính gia đình.
C. tài chính thương mại.	D. tài chính cá nhân.
Câu 40: Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây?
A. Tạo ra sản phẩm hàng hóa.	B. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
C. Tạo việc làm cho xã hội.	D. Thúc đẩy khủng hoảng.
Câu 41: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là công cụ để
A. điều tiết sản xuất.	B. triệt tiêu sản xuất.
C. thu hồi vốn đầu tư.	D. phân bổ vốn đầu tư.
Câu 42: Hình thức vay tín dụng ngân hàng nào sau đây người vay phải trả lãi hàng tháng và một phần nợ gốc?
A. Vay thấu chi.	B. Vay tín chấp.	C. Vay thế chấp.	D. Vay trả góp.
Câu 43: Bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 3 đến 6 tháng được gọi là
A. Kế hoạch tài chính cá nhân vô thời hạn.	B. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn.	D. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.
Câu 44: Bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,... để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân được gọi là
A. Kế hoạch tài chính gia đình.	B. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân	D. Kế hoạch phân bổ ngân sách.
Câu 45: Khi cá nhân chi tiêu quá mức quy định theo kế hoạch, khi điều chỉnh không được cắt giảm khoản chi nào sau đây?
A. Khoản chi thiết yếu.	B. Khoản chi không thiết yếu.
C. Khoản chi donate cho idol.	D. Khoản chi nạp thẻ game Free Fire.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 46, 47
     Doanh nghiệp X sản xuất kinh doanh thực phẩm. Nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, doanh nghiệp đã quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh, mang lại doanh thu cao hơn 20% so với trước. Chủ doanh nghiệp đã chủ động tăng lương cho người lao động.
Câu 46: Việc doanh nghiệp X tăng lương cho người lao động là đã thực hiện hoạt động nào dưới đây trong nền kinh tế?
A. Sản xuất.	B. Trao đổi.	C. Phân phối.	D. Tiêu dùng.
Câu 47: Việc doanh nghiệp X chuyển đổi sang mô hình kinh doanh các sản phẩm sạch là đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?
A. Chức năng thông tin.	B. Chức năng điều tiết.
C. Chức năng thừa nhận.	D. Chức nhận thừa hưởng.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 48,49
Gia đình ông A được Ngân hàng Chính sách xã hội X cho vay vốn để mở rộng mô hình sản xuất rau sạch cung cấp cho một số siêu thị tại địa phương. Trong quá trình làm việc, một số người được ông thuê làm việc do điều kiện gia đình khó khăn nên chưa có điện thoại, xe máy để phục vụ việc giao hàng cho các siêu thị. Ông A đã cung cấp thông tin về dịch vụ tín dụng cho nhân công của gia đình mình. Qua đó, nhân công của gia đình ông A đã biết và sử dụng phương thức vay trả góp hằng tháng để mua xe máy, điện thoại phục vụ công việc nhưng đảm bảo phù hợp với thu nhập của họ. 
Câu 48: Mô hình sản xuất kinh doanh của gia đình ông A là mô hình
A. hộ gia đình.	B. công ty tư nhân.	C. công ty cổ phần.	D. công ty hợp danh.
Câu 49: Trong thông tin trên, các lao động làm việc cho gia đình ông A đã sử dụng hình thức tín dụng nào dưới đây?
A. Cho vay tín chấp.	B. Cho vay trả góp.	C. Cho vay thấu chi.	D. Cho vay tiêu dùng.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 50,51,52,53
      Công ty D hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, để có nguồn vốn mở rộng sản xuất, doanh nghiệp đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 10000 m² để thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Khi Chính phủ có chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ một phần lãi suất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn phát triển kinh tế, doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ và được giải ngân nguồn vốn vay. Do luôn giữ chữ tín trong giao dịch với các đối tác vì vậy khi công ty đề nghị, các đối tác đã đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng mua chịu để tạo điều kiện về nguồn vốn cho doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn bổ sung kịp thời đã giúp doanh nghiệp có đủ năng lực để ký kết các hợp đồng xây dựng lớn. Hàng năm công ty D luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và phí, nhiều năm liền công ty D là doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.
Câu 50: Trong thông tin trên, để tiếp cập nguốn vốn từ các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp D đã sử dụng hình thức tín dụng nào dưới đây?
A. Cho vay tín chấp.	B. Cho vay thế chấp.
C. Tín dụng tiêu dùng.	D. Tín dụng nhà nước.
Câu 51: Hình thức mua bán chịu hàng hóa giữa các doanh nghiệp là thể hiện hình thức tín dụng nào dưới đây?
A. Tín dụng nhà nước.	B. Tín dụng ngân hàng.
C. Tín dụng tiêu dùng.	D. Tín dụng thương mại.
Câu 52: Việc Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp lãi xuất để giúp các doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển sản xuất thuộc hình thức tín dụng nào dưới đây?
A. Tín dụng doanh nghiệp.	B. Tín dụng ngân hàng.
C. Tín dụng nhà nước.	D. Tín dụng thương mại.
Câu 53: Theo quy định của pháp luật, công ty D phải đóng loại thuế trực thu nào dưới đây?
A. Thuế bảo vệ môi trường.	B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. Thuế giá trị gia tăng.	D. Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 54,55,56,57
Bạn H sinh ra trong một miền quê và gia đình gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. H được bố mẹ truyền lại kinh nghiệm làm nón và những bí quyết riêng để tạo ra những chiếc nón đẹp. Những ngày cuối tuần được nghỉ học, H thường phụ giúp bố mẹ làm nón. Với quy mô sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp nên thu nhập của gia đình không lớn. Những năm gần đây, thấy tình hình tiêu thụ nón là khó khăn, gia đình H và các hộ gia đình trong làng đã tìm cách đưa nón lá của quê hương mình đến những vùng miền khác và xuất khẩu đi một số nước. H mong muốn sau này sẽ tiếp tục nghề truyền thống của gia đình mình để đưa những chiếc nón lá – một nét đẹp văn hóa Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới.
Câu 54: Khi gia đình H và các hộ gia đình tìm cách đưa nón lá của quê hương đến một số nước trên thế giới thì có thể phải đóng loại phí nào dưới đây?
A. Thuế thu nhập cá nhân.	B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế xuất khẩu.
Câu 55: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của sản xuất kinh doanh được đề cập trong thông tin trên?
A. Tạo việc làm cho người lao động.	B. Mang lại thu nhập ổn định.
C. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.	D. Góp phần gia tăng tệ nạn xã hội.
Câu 56: Mô hình sản xuất kinh doanh được nhắc đến trong thông tin trên là mô hình
A. hộ gia đình.	B. hợp tác xã.
C. doanh nghiệp tư nhân.	D. doanh nghiệp nhà nước.
Câu 57: Theo phạm vi không gian, thị trường nó lá truyền thống của bạn H và gia đình gồm
A. trong nước và quốc tế.				B. trong nước và các tỉnh.
C. quốc tế và Đông nam á.			D. hoàn toàn trong tỉnh.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Năm 2020, tổng giá trị gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 129.000 tỷ đồng; trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97.500 tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 31.500 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, Chính phủ đã phát hành công phiếu, trái phiếu để huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Năm 2022, với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực từ doanh nghiệp, nền kinh tế đã phục hồi tốt, tổng mức thu ngân sách từ ngành thuế năm năm 2022 đạt khoảng 1.460.100 tỷ đồng.
a) Chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn thể hiện vai trò của chủ thể nhà nước trong nền kinh tế. 
b) Nhà nước thực hiện gia hạn, giảm thuế, phí trong thông tin trên thể hiện chức năng điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội của thuế. 
c) Chính phủ phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ mục đích đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc hình thức tín dụng thương mại. 
d) Trong năm 2022 tổng thu ngân sách nhà nước của ngành thuế tăng cao là do các doanh nghiệp đã thực hiện tốt trách nhiệm trong việc nộp thuế, phí. 

Câu 2: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 
Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng A thực hiện giảm lãi suất cho các khoản vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5%/ năm. Với khách hàng là cá nhân vay vốn kinh doanh, mức lãi suất cho vay là 6%/ năm. Ngoài ra, đôi với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô,...khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên.
a) Việc quy định mức lãi suất khác nhau đối với khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp là vi phạm quy định về hoạt động tín dụng. 
b) Quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp khác với quan hệ giữa ngân hàng với cá nhân ở tính hoàn trả cả gốc và lãi. 
c) Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng là vai trò của tín dụng đối với xã hội. 
d) Việc cho vay sản xuất và kinh doanh trong thông tin trên là thể hiện vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. 
Câu 3: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Ông T là một người tâm huyết với những công trình xây dựng cầu đường. Ông thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T do ông đứng tên, với số vốn đăng kí kinh doanh là 7 tỉ đồng. Ông chịu hoàn toàn trách nhiệm trong số vốn đã góp. Với bộ máy tinh gọn và đội ngũ nhân viên tâm huyết, chỉ sau 4 năm, ông đã thành công với nhiều công trình lớn nhỏ và nâng số vốn đăng kí kinh doanh lên 17 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động cũng như đóng thuế và tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước.
a) Tinh gọn và dễ quản lý là một trong những ưu điểm nổi trội của mô hình sản xuất kinh doanh là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
b) Ông T chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn là 7 tỷ đồng. 
c) Ông T nâng số vốn kinh doanh lên 17 tỷ đồng nên công ty của ông chuyển sang mô hình công ty cổ phần. 
d) Vì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên ông T không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Câu 4: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc  sai 
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, giáo dục nghề nghiệp là bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. Hằng năm, ngân sách nhà nước đều ưu tiên bố trí kinh phí cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Nghị quyết số 29–NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cụ thể, chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2019 là 244 835 tỉ đồng, bằng 24,49% tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương 28 335 tỷ đồng, ngân sách địa phương 216 500 tỷ đồng), năm 2020 là 258 750 tỷ đồng, bằng 24,49% tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước (ngân sách trung trong 30 250 tỷ đồng, ngân sách địa phương 228 500 tỉ đồng)
a) Nhà nước chi ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp là không hợp lý. 
b) Ngân sách nhà nước góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế. 
c) Việc chi ngân sách cho giáo dục chiếm gần 25% tổng chi ngân sách là vi phạm Luật ngân sách nhà nước. 
d) Việc chi phát triển giáo dục từ nguồn ngân sách nhà nước là biểu hiện của nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp từ việc thu ngân sách của nhân dân. 

Câu 5: Đọc đoạn thông tin sau: 
Công ty X chuyên về lĩnh vực may mặc. Sau khi thuế đối ứng của Hoa Kỳ có hiệu lực đối với Việt Nam, công ty đã chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc tiếp tục đàm phán với các đối tác Hoa Kỳ, công ty đã tiếp cận các thị trường mới như Châu Âu, Châu Á để tìm các đơn hàng mới. Để nâng cao năng lực sản xuất, ban lãnh đạo đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thu hẹp các sản phẩm có nhu cầu thấp để tập trung vào các sản phẩm có nhu cầu cao. Nhờ đó, quý I/2025 hoạt động của công ty vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động tiếp tục được đảm bảo. Từ năm 2025 công ty đã ra mắt quỹ khuyến học, khuyến tài, nhằm hỗ trợ con của những lao động trong công ty có điều kiện vay vốn với lãi suất thấp để duy trì việc học Đại học và học nghề.
a) Công ty X là chủ thể tiêu dùng trong nền kinh tế. 
b) Việc tìm kiếm các thị trường mới để phù hợp với tình hình là thể hiện chức năng điều tiết và phân bổ nguồn lực của cơ chế thị trường. 
c) Con của người lao động trong công ty được vay vốn ưu đãi từ quỹ khuyến học, khuyến tài là hình thức tín dụng ngân hàng. 
d) Công ty X không phải nộp các khoản thuế trực thu. 

Câu 6: Đọc đoạn thông tin sau: 
Công ty X do ông Q là giám đốc hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Năm 2024, khi chính sách ưu đãi về thuế đối với các dự án điện áp mái có hiệu lực, công ty được ngân hàng X cho vay gói tín dụng ưu đãi 10 tỷ đồng để triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên khoảng không gian mái nhà xưởng, nhờ đó đã góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí và hạ giá thành sản phẩm, qua đó, lợi nhuận công ty tăng lên, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đến năm 2025, ông Q đã huy động thêm 40% vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi sang công ty cổ phần. 
a) Trước khi chuyển sang công ty cổ phần, mô hình sản xuất kinh doanh của công ty X là mô hình công ty tư nhân. 
b) Gói tín dụng ưu đãi vay 10 tỷ đồng để lắp đặt điện mặt trời là hình thức tín dụng nhà nước. 
c) Công ty X chỉ được ưu đãi những phần liên quan đến hoạt động lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, hoạt động của công ty vẫn phải nộp thuế theo quy định. 
d) Khi trở thành cổ đông của công ty người lao động phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty vì bây giờ họ cũng là chủ của công ty. 
Câu 7: Đọc đoạn thông tin sau: 
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, T không dám thực hiện ước mơ học đại học mặc dù điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của em rất cao và đỗ vào một số trường đại học. Biết thông tin của T, Ngân hàng chính sách xã hội đã hướng dẫn T làm hồ sơ để được nhận gói vay hỗ trợ học tập phù hợp. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, T đã nộp hồ sơ và theo học tại trường Đại học Sư phạm. Trong thời gian học đại học, T luôn ý thức học tập tốt, chi tiêu tiết kiệm để phù hợp với khoản vay hàng tháng. Bước sang năm học thứ 3, T đã cùng một số sinh viên trong lớp góp vốn mở một cửa hàng kinh doanh trực tuyến. Nhờ có nguồn hàng tốt và quảng cáo hấp dẫn, hoạt động kinh doanh của T và các bạn ngày càng đem lại hiệu quả góp phần hỗ trợ gia đình và các chi phí học tập. Sau 2 năm ra trường T đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay của Ngân hàng chính sách xã hội trước thời hạn 3 năm.
a) Hoạt động cho vay vốn đối với T của Ngân hàng chính sách xã hội là hình thức dịch vụ tín dụng nhà nước. 
b) Mô hình kinh doanh của T cùng các bạn trong lớp là mô hình công ty cổ phần..
c) T và các bạn mở cửa hàng kinh doanh trực tuyến thì không phải nộp thuế. 
d) Nhờ có kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp đã giúp T vừa duy trì việc học vừa có nguồn thu nhập để thanh toán khoản vay. 
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